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BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

STT

Điều,

khoản,

điểm

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 

29/11/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa

(cũ)

Nội dung Quyết định thay thế Thuyết minh

I

DỰ

THẢO

QUYẾT

ĐỊNH

1 Điều 1

B a n h à n h k è m t h e o Q u y ế t đ ị n h n à y Q u y đ ị n h 

q u ả n l ý n h à n ư ớ c v ề g i á t r ê n đ ị a b à n t ỉ n h 

K h á n h   H ò a . 

B a n h à n h k è m t h e o Q u y ế t đ ị n h n à y Q u y đ ị n h 

q u ả n l ý n h à n ư ớ c v ề g i á t r ê n đ ị a b à n t ỉ n h 

K h á n h   H ò a . 

Dự thảo kế thừa nội dung Quyết định

số 41/2024/QĐ-UBND.

2 Điều 2 Điều khoản thi hành Điều khoản thi hành

Dự thảo kế thừa bố cục nội dung

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND,

chỉ điều chỉnh thời gian thực hiện và

tên Quyết định bị thay thế.

3 Điều 3

C h á n h V ă n p h ò n g Ủ y b a n n h â n d â n t ỉ n h ; 

G i á m đ ố c c á c S ở , T h ủ t r ư ở n g c á c b a n , n g à n h 

t h u ộ c t ỉ n h ; C h ủ t ị c h Ủ y b a n n h â n d â n c á c 

h u y ệ n , t h ị x ã , t h à n h p h ố ; c á c đ ơ n v ị , t ổ c h ứ c 

v à c á n h â n c ó l i ê n q u a n c ă n c ứ Q u y ế t đ ị n h n à y 

đ ể   t h i   h à n h 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành,

đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân

các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành

Quyết định này

Dự thảo kế thừa nội dung Quyết định

số 41/2024/QĐ-UBND, chỉ điều

chỉnh “C h ủ  t ị c h  Ủ y  b a n  n h â n  d â n 

c á c  h u y ệ n ,  t h ị  x ã ,  t h à n h  p h ố ” thành

“Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,

phường, đặc khu” cho phù hợp với

mô hình chính quyền địa phương 02

cấp.
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STT

Điều,

khoản,

điểm

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 

29/11/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa

(cũ)

Nội dung Quyết định thay thế Thuyết minh

II

DỰ

THẢO

QUY

ĐỊNH

1
Chương

I

1.1 Điều 1

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1 . Q u y đ ị n h n à y q u y đ ị n h q u ả n l ý n h à n ư ớ c 

v ề q u ả n l ý g i á t r ê n đ ị a b à n t ỉ n h K h á n h H ò a ; 

t r á c h n h i ệ m q u ả n l ý n h à n ư ớ c v ề g i á c ủ a S ở 

T à i c h í n h , c á c s ở q u ả n l ý , n g à n h , l ĩ n h v ự c v à 

Ủ y b a n n h â n d â n c ấ p h u y ệ n , c ấ p x ã ; c á c c ơ 

q u a n c h u y ê n m ô n t h u ộ c Ủ y b a n n h â n d â n t ỉ n h 

t r o n g n g à n h l ĩ n h v ự c ; q u y ề n h ạ n , n g h ĩ a v ụ 

c ủ a t ổ c h ứ c , c á n h â n s ả n x u ấ t k i n h d o a n h 

t r o n g   l ĩ n h   v ự c   g i á . 

2 . N h ữ n g n ộ i d u n g v ề q u ả n l ý g i á k h ô n g q u y 

đ ị n h t ạ i Q u y đ ị n h n à y t h ự c h i ệ n t h e o q u y đ ị n h 

c ủ a L u ậ t G i á s ố 1 6 / 2 0 2 3 / Q H 1 5 , N g h ị đ ị n h s ố 

8 5 / 2 0 2 4 / N Đ - C P n g à y 1 0 t h á n g 7 n ă m 2 0 2 4 

c ủ a C h í n h p h ủ q u y đ ị n h c h i t i ế t m ộ t s ố đ i ề u 

c ủ a L u ậ t G i á v à q u y đ ị n h p h á p l u ậ t c ó l i ê n 

q u a n . 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định một số nội dung

quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa; trách nhiệm quản lý nhà nước về

giá của Sở Tài chính, các sở quản lý ngành,

lĩnh vực và Ủy ban nhân dân cấp xã; c á c c ơ 

q u a n c h u y ê n m ô n t h u ộ c Ủ y b a n n h â n d â n 

t ỉ n h t r o n g n g à n h , l ĩ n h v ự c ; q u y ề n h ạ n , n g h ĩ a 

v ụ c ủ a t ổ c h ứ c , c á n h â n s ả n x u ấ t k i n h d o a n h 

t r o n g   l ĩ n h   v ự c   g i á . 

2. Những nội dung về quản lý giá không quy

định tại Quy định này thực hiện theo quy định

của Luật Giá số 16/2023/QH15 được sửa đổi,

bổ sung bởi Luật số 44/2024/QH15, Luật số

61/2024/QH15, Luật số 95/2025/QH15 và

Luật số 140/2025/QH15, Nghị định số

85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều

của Luật Giá được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị

định số 128/2026/NĐ-CP ngày 06 tháng 4

năm 2026 của Chính phủ và quy định pháp

luật có liên quan.

Dự thảo cơ bản kế thừa nội dung

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND;

chỉ điều chỉnh các nội dung sau:

- Tại khoản 1: bỏ “Ủ y  b a n  n h â n  d â n 

c ấ p  h u y ệ n ” cho phù hợp với mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp.

- Tại khoản 2: điều chỉnh cụm từ

“Luật Giá số 16/2023/QH15” thành

“Luật Giá số 16/2023/QH15 được

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số

44/2024/QH15, Luật số 61/2024/QH15,

Luật số 95/2025/QH15 và Luật số

140/2025/QH15” và điều chỉnh “Nghị

định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10

tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy

định chi tiết một số điều của Luật

Giá” thành “Nghị định số

85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7

năm 2024 của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều của Luật Giá

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định

số 128/2026/NĐ-CP ngày 06 tháng 4

năm 2026 của Chính phủ” cho phù
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STT

Điều,

khoản,

điểm

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 

29/11/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa

(cũ)

Nội dung Quyết định thay thế Thuyết minh

hợp với quy định pháp luật hiện hành.

1.2 Điều 2

Đ i ề u   2 .   Đ ố i   t ư ợ n g   á p   d ụ n g 

1 . C ơ q u a n t h ự c h i ệ n c h ứ c n ă n g q u ả n l ý n h à 

n ư ớ c v ề g i á c ủ a t ỉ n h ; c ơ q u a n c ó c h ứ c n ă n g 

x â y d ự n g , l ậ p v à t h ẩ m đ ị n h p h ư ơ n g á n g i á b a o 

g ồ m c á c c ơ q u a n c h u y ê n m ô n t h u ộ c Ủ y b a n 

n h â n d â n t ỉ n h ; Ủ y b a n n h â n d â n c á c h u y ệ n , 

t h ị x ã , t h à n h p h ố ; Ủ y b a n n h â n d â n c á c x ã , 

p h ư ờ n g ,   t h ị   t r ấ n . 

2 . T ổ c h ứ c , c á n h â n h o ạ t đ ộ n g s ả n x u ấ t , k i n h 

d o a n h   t r ê n   đ ị a   b à n   t ỉ n h . 

3 . T ổ c h ứ c , c á n h â n k h á c ( k ể c ả c á c đ ơ n v ị s ự 

n g h i ệ p c ô n g l ậ p ) c ó l i ê n q u a n đ ế n h o ạ t đ ộ n g 

t r o n g l ĩ n h v ự c g i á t r ê n đ ị a b à n t ỉ n h K h á n h 

H ò a . 

4 .   N g ư ờ i   t i ê u   d ù n g . 

Đ i ề u   2 .   Đ ố i   t ư ợ n g   á p   d ụ n g 

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà

nước về giá của tỉnh; các cơ quan được phân

công thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước

về giá thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban

nhân dân các xã, phường, đặc khu (sau đây gọi

chung là Ủy ban nhân dân cấp xã).

2. Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh

doanh trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức, cá nhân khác (kể cả các đơn vị sự

nghiệp công lập) có liên quan đến hoạt động

trong lĩnh vực giá trên địa bàn tỉnh Khánh

Hòa.

4. Người tiêu dùng.

Dự thảo kế thừa nội dung Quyết định

số 41/2024/QĐ-UBND; riêng khoản 1

bỏ “Ủ y  b a n  n h â n  d â n  c á c  h u y ệ n ,  t h ị 

x ã ,  t h à n h  p h ố ” cho phù hợp với mô

hình chính quyền địa phương 02 cấp

và điều chỉnh cụm từ “c ơ  q u a n  c ó 

c h ứ c  n ă n g  x â y  d ự n g ,  l ậ p  v à  t h ẩ m 

đ ị n h  p h ư ơ n g  á n  g i á  b a o  g ồ m  c á c  c ơ 

q u a n  c h u y ê n  m ô n  t h u ộ c  Ủ y  b a n 

n h â n  d â n  t ỉ n h ” thành “các cơ quan

được phân công thực hiện các nhiệm

vụ quản lý nhà nước về giá thuộc Ủy

ban nhân dân tỉnh” để đảm bảo bao

quát các nội dung nhiệm vụ được

phân công, phân cấp tại dự thảo Quy

định.

1.3 Điều 3

Đ i ề u   3 .   N g u y ê n   t ắ c   t h ự c   h i ệ n 

1 . C á c s ở q u ả n l ý n g à n h , l ĩ n h v ự c , Ủ y b a n 

n h â n d â n c á c h u y ệ n , t h ị x ã , t h à n h p h ố t h ự c 

h i ệ n c á c c h ứ c n ă n g q u ả n l ý n h à n ư ớ c v ề g i á 

t r o n g l ĩ n h v ự c , p h ạ m v i q u ả n l ý t h e o q u y đ ị n h 

c ủ a p h á p l u ậ t v à t h e o p h â n c ô n g c ủ a Ủ y b a n 

n h â n   d â n   t ỉ n h   t ạ i   Q u y   đ ị n h   n à y . 

2 . T ổ c h ứ c , c á n h â n k i n h d o a n h h à n g h ó a , 

d ị c h v ụ v à t ổ c h ứ c , c á n h â n k h á c c ó l i ê n q u a n 

c ó t r á c h n h i ệ m c h ấ p h à n h đ ú n g c á c q u y đ ị n h 

p h á p l u ậ t v ề g i á , q u y đ ị n h c ủ a p h á p l u ậ t c ó 

l i ê n q u a n v à p h â n c ô n g c ủ a Ủ y b a n n h â n d â n 

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Các sở quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban

nhân dân cấp xã thực hiện các chức năng quản

lý nhà nước về giá trong lĩnh vực, phạm vi

quản lý theo quy định của pháp luật và theo

phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quy

định này.

2 . T ổ c h ứ c , c á n h â n k i n h d o a n h h à n g h ó a , 

d ị c h v ụ v à t ổ c h ứ c , c á n h â n k h á c c ó l i ê n q u a n 

c ó t r á c h n h i ệ m c h ấ p h à n h đ ú n g c á c q u y đ ị n h 

p h á p l u ậ t v ề g i á , q u y đ ị n h c ủ a p h á p l u ậ t c ó 

l i ê n q u a n v à p h â n c ô n g c ủ a Ủ y b a n n h â n d â n 

Dự thảo kế thừa nội dung Quyết định

số 41/2024/QĐ-UBND; riêng khoản 1

chỉ điều chỉnh “Ủ y  b a n  n h â n  d â n 

c á c  h u y ệ n ,  t h ị  x ã ,  t h à n h  p h ố ” thành

“Ủy ban nhân dân cấp xã” cho phù

hợp với mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp.
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STT

Điều,

khoản,

điểm

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 

29/11/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa

(cũ)

Nội dung Quyết định thay thế Thuyết minh

t ỉ n h .     t ỉ n h .     

1.4 Điều 4

Đ i ề u   4 .   B ì n h   ổ n   g i á 

1 . V i ệ c t h ự c h i ệ n b ì n h ổ n g i á t ạ i đ ị a p h ư ơ n g 

đ ư ợ c   t r i ể n   k h a i   n h ư   s a u : 

a ) C á c s ở q u ả n l ý n g à n h , l ĩ n h v ự c đ ư ợ c p h â n 

c ô n g t h ự c h i ệ n b ì n h ổ n g i á t ạ i đ ị a p h ư ơ n g q u y 

đ ị n h t ạ i P h ụ l ụ c I k è m t h e o Q u y ế t đ ị n h n à y , 

đ á n h g i á d i ễ n b i ế n t h ự c t ế v à m ặ t b ằ n g g i á t h ị 

t r ư ờ n g c ủ a h à n g h ó a , d ị c h v ụ t r ê n đ ị a b à n đ ể 

x â y d ự n g b á o c á o b ì n h ổ n g i á ( g ồ m c á c n ộ i 

d u n g n h ư q u y đ ị n h t ạ i đ i ể m b k h o ả n 1 Đ i ề u 5 

c ủ a N g h ị đ ị n h s ố 8 5 / 2 0 2 4 / N Đ - C P n g à y 1 0 

t h á n g 7 n ă m 2 0 2 4 c ủ a C h í n h p h ủ q u y đ ị n h c h i 

t i ế t m ộ t s ố đ i ề u c ủ a L u ậ t G i á ) , k è m t h e o v ă n 

b ả n đ ề n g h ị b ì n h ổ n g i á ( g ồ m c á c n ộ i d u n g 

q u y đ ị n h t ạ i đ i ể m b k h o ả n 2 Đ i ề u 6 N g h ị đ ị n h 

s ố   8 5 / 2 0 2 4 / N Đ - C P )   g ử i   S ở   T à i   c h í n h . 

b ) S ở T à i c h í n h t ổ n g h ợ p , t r ì n h Ủ y b a n n h â n 

d â n t ỉ n h x e m x é t , q u y ế t đ ị n h c h ủ t r ư ơ n g , b i ệ n 

p h á p b ì n h ổ n g i á , t h ờ i h ạ n b ì n h ổ n g i á p h ù 

h ợ p v à p h â n c ô n g t ổ c h ứ c t h ự c h i ệ n . T r ư ờ n g 

h ợ p c ầ n t h i ế t , S ở T à i c h í n h y ê u c ầ u c á c c ơ 

q u a n , t ổ c h ứ c c ó l i ê n q u a n b á o c á o c á c t h ô n g 

t i n k h á c p h ụ c v ụ c h o v i ệ c t ổ n g h ợ p b á o c á o 

Ủ y   b a n   n h â n   d â n   c ấ p   t ỉ n h .   

2 . C á c s ở , b a n , n g à n h , Ủ y b a n n h â n d â n c ấ p 

h u y ệ n c ó t r á c h n h i ệ m t ổ c h ứ c t r i ể n k h a i t h ự c 

h i ệ n t h e o p h â n c ô n g c ủ a Ủ y b a n n h â n d â n c ấ p 

Điều 4. Bình ổn giá

1. Việc thực hiện bình ổn giá tại địa phương

được triển khai như sau:

a) Các Sở quản lý ngành, lĩnh vực được phân

công thực hiện bình ổn giá tại địa phương quy

định tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này,

đánh giá diễn biến thực tế và mặt bằng giá thị

trường của hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn để

xây dựng báo cáo bình ổn giá (gồm các nội

dung như quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5

của Nghị định số 85/2024/NĐ-CP), kèm theo

văn bản đề nghị bình ổn giá (gồm các nội dung

quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định

số 85/2024/NĐ-CP) gửi Sở Tài chính trong

trường hợp mặt bằng giá thị trường hàng hóa

dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ

bình ổn giá có biến động bất thường tại địa

phương theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều

20 của Luật Giá.

b ) S ở T à i c h í n h t ổ n g h ợ p , t r ì n h Ủ y b a n n h â n 

d â n t ỉ n h x e m x é t , q u y ế t đ ị n h c h ủ t r ư ơ n g , b i ệ n 

p h á p b ì n h ổ n g i á , t h ờ i h ạ n b ì n h ổ n g i á p h ù 

h ợ p v à p h â n c ô n g t ổ c h ứ c t h ự c h i ệ n . T r ư ờ n g 

h ợ p c ầ n t h i ế t , S ở T à i c h í n h y ê u c ầ u c á c c ơ 

q u a n , t ổ c h ứ c c ó l i ê n q u a n b á o c á o c á c t h ô n g 

t i n k h á c p h ụ c v ụ c h o v i ệ c t ổ n g h ợ p b á o c á o 

Ủ y   b a n   n h â n   d â n   c ấ p   t ỉ n h .   

Dự thảo kế thừa nội dung Quyết định

số 41/2024/QĐ-UBND; chỉ điều

chỉnh, bổ sung một số nội dung sau:

- Tại điểm a khoản 1 Điều 4 dự thảo

Quy định: bổ sung nội dung “trong

trường hợp mặt bằng giá thị trường

hàng hóa dịch vụ thuộc Danh mục

hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá có biến

động bất thường tại địa phương theo

quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20

của Luật Giá” vào cuối nội dung tại

điểm a nhằm làm rõ trường hợp thực

hiện bình ổn giá (theo góp ý của Sở

Xây dựng).

- Tại khoản 2 điều chỉnh “Ủ y  b a n 

n h â n  d â n  c ấ p  h u y ệ n ” thành “Ủy ban

nhân dân cấp xã” cho phù hợp với

mô hình chính quyền địa phương 02

cấp.

- Tại khoản 5 bổ sung thêm nội dung

“Sở, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực

chủ trì đối với hàng hóa, dịch vụ

được bổ sung vào danh mục hàng

hóa, dịch vụ bình ổn giá và hàng hóa,

dịch vụ không nằm trong danh mục

hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá nhưng

cần bình ổn giá ngay theo quy định
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t ỉ n h , Ủ y b a n n h â n d â n c ấ p t ỉ n h b á o c á o C h í n h 

p h ủ v ề k ế t q u ả b ì n h ổ n g i á , đ ồ n g t h ờ i g ử i B ộ 

T à i   c h í n h   t ổ n g   h ợ p   t h e o   q u y   đ ị n h . 

3 . T ổ c h ứ c , c á n h â n k i n h d o a n h h à n g h ó a , 

d ị c h v ụ t r ê n đ ị a b à n t ỉ n h c ó t r á c h n h i ệ m c h ấ p 

h à n h c á c b i ệ n p h á p b ì n h ổ n g i á đ ư ợ c c ô n g b ố 

v à t h ự c h i ệ n k ê k h a i l ầ n đ ầ u , k ê k h a i l ạ i g i á 

t h e o q u y đ ị n h v ớ i c ơ q u a n n h à n ư ớ c c ó t h ẩ m 

q u y ề n k ể t ừ n g à y b i ệ n p h á p b ì n h ổ n g i á đ ư ợ c 

á p   d ụ n g . 

4 . C á c c ơ q u a n , đ ơ n v ị q u ả n l ý n g à n h , l ĩ n h 

v ự c đ ư ợ c p h â n c ô n g t h ự c h i ệ n b ì n h ổ n g i á 

c h ị u t r á c h n h i ệ m b á o c á o k ế t q u ả t h ự c h i ệ n 

b ì n h ổ n g i á g ử i S ở T à i c h í n h t ổ n g h ợ p , t r ì n h 

Ủ y   b a n   n h â n   d â n   t ỉ n h   b á o   c á o   t h e o   q u y   đ ị n h . 

5 . T r ư ờ n g h ợ p h à n g h ó a , d ị c h v ụ t h u ộ c l ĩ n h 

v ự c q u ả n l ý c ủ a n h i ề u s ở , n g à n h t h ì Ủ y b a n 

n h â n d â n t ỉ n h p h â n c ô n g c h o m ộ t t r o n g c á c 

s ở q u ả n l ý t h e o n g à n h , l ĩ n h v ự c v ề h à n g h ó a , 

d ị c h   v ụ   c h ủ   t r ì . 

2 . C á c s ở , b a n , n g à n h , Ủ y b a n n h â n d â n c ấ p 

x ã c ó t r á c h n h i ệ m t ổ c h ứ c t r i ể n k h a i t h ự c h i ệ n 

t h e o p h â n c ô n g c ủ a Ủ y b a n n h â n d â n c ấ p 

t ỉ n h ; Ủ y b a n n h â n d â n c ấ p t ỉ n h b á o c á o C h í n h 

p h ủ v ề k ế t q u ả b ì n h ổ n g i á , đ ồ n g t h ờ i g ử i B ộ 

T à i   c h í n h   t ổ n g   h ợ p   t h e o   q u y   đ ị n h . 

3 . T ổ c h ứ c , c á n h â n k i n h d o a n h h à n g h ó a , 

d ị c h v ụ t r ê n đ ị a b à n t ỉ n h c ó t r á c h n h i ệ m c h ấ p 

h à n h c á c b i ệ n p h á p b ì n h ổ n g i á đ ư ợ c c ô n g b ố 

v à t h ự c h i ệ n k ê k h a i l ầ n đ ầ u , k ê k h a i l ạ i g i á 

t h e o q u y đ ị n h v ớ i c ơ q u a n n h à n ư ớ c c ó t h ẩ m 

q u y ề n k ể t ừ n g à y b i ệ n p h á p b ì n h ổ n g i á đ ư ợ c 

á p   d ụ n g . 

4 . C á c c ơ q u a n , đ ơ n v ị q u ả n l ý n g à n h , l ĩ n h 

v ự c đ ư ợ c p h â n c ô n g t h ự c h i ệ n b ì n h ổ n g i á 

c h ị u t r á c h n h i ệ m b á o c á o k ế t q u ả t h ự c h i ệ n 

b ì n h ổ n g i á g ử i S ở T à i c h í n h t ổ n g h ợ p , t r ì n h 

Ủ y b a n n h â n d â n t ỉ n h b á o c á o t h e o q u y đ ị n h . 

5 . Sở, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì

đối với hàng hóa, dịch vụ được bổ sung vào

danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá và

hàng hóa, dịch vụ không nằm trong danh mục

hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá nhưng cần bình

ổn giá ngay theo quy định tại điểm a khoản 2

Điều 20 Luật Giá. T r ư ờ n g h ợ p h à n g h ó a , d ị c h 

v ụ t h u ộ c l ĩ n h v ự c q u ả n l ý c ủ a n h i ề u s ở , n g à n h 

t h ì Ủ y b a n n h â n d â n t ỉ n h p h â n c ô n g c h o m ộ t 

t r o n g c á c s ở q u ả n l ý t h e o n g à n h , l ĩ n h v ự c v ề 

h à n g   h ó a ,   d ị c h   v ụ   c h ủ   t r ì . 

tại điểm a khoản 2 Điều 20 Luật Giá”

trên cơ sở kế thừa nội dung tại điểm

d khoản 1 Điều 3 của Quy định ban

hành kèm theo Quyết định số

08/2025/QĐ-UBND ngày 24/01/2025

của UBND tỉnh Ninh Thuận (cũ) ban

hành Quy định quản lý nhà nước về

giá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận để

đảm bảo quy định đầy đủ các trường

hợp áp dụng (tương tự như điểm d

khoản 1 Điều 7 Nghị định số

85/2024/NĐ-CP).
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2
Chương

II

2.1 Điều 5

Đ i ề u   5 .   Đ ị n h   g i á 

1 . D a n h m ụ c h à n g h ó a , d ị c h v ụ d o Ủ y b a n 

n h â n d â n t ỉ n h đ ị n h g i á v à h ì n h t h ứ c đ ị n h g i á 

đ ư ợ c q u y đ ị n h t ạ i P h ụ l ụ c I I k è m t h e o Q u y ế t 

đ ị n h   n à y . 

V ề đ ặ c đ i ể m k i n h t ế - k ỹ t h u ậ t c ủ a h à n g h ó a , 

d ị c h v ụ t h u ộ c D a n h m ụ c h à n g h ó a , d ị c h v ụ 

d o N h à n ư ớ c đ ị n h g i á t h ự c h i ệ n t h e o q u y đ ị n h 

c ủ a p h á p l u ậ t c ó l i ê n q u a n ; t r ư ờ n g h ợ p c h ư a 

c ó q u y đ ị n h t h ì c á c s ở , c ơ q u a n q u ả n l ý n g à n h , 

l ĩ n h v ự c c ấ p t ỉ n h t h a m m ư u Ủ y b a n n h â n d â n 

t ỉ n h b a n h à n h đ ặ c đ i ể m k i n h t ế - k ỹ t h u ậ t ( t ê n 

g ọ i c h i t i ế t , c h ủ n g l o ạ i c ụ t h ể h o ặ c đ ặ c đ i ể m 

c ơ b ả n c ủ a h à n g h ó a , d ị c h v ụ ) t r ê n c ơ s ở t ê n 

g ọ i c h u n g c ủ a h à n g h ó a , d ị c h v ụ t r o n g D a n h 

m ụ c h à n g h ó a , d ị c h v ụ d o N h à n ư ớ c đ ị n h g i á . 

2 .   L ậ p   p h ư ơ n g   á n   g i á 

a ) Đ ố i v ớ i h à n g h ó a , d ị c h v ụ d o m ộ t c ấ p đ ị n h 

g i á : t h ự c h i ệ n t h e o q u y đ ị n h t ạ i đ i ể m b , c , d 

v à đ i ể m đ k h o ả n 1 Đ i ề u 9 N g h ị đ ị n h s ố 

8 5 / 2 0 2 4 / N Đ - C P .   

b ) Đ ố i v ớ i h à n g h ó a , d ị c h v ụ d o h a i c ấ p đ ị n h 

g i á : t h ự c h i ệ n t h e o q u y đ ị n h t ạ i đ i ể m d k h o ả n 

2   Đ i ề u   9   N g h ị   đ ị n h   s ố   8 5 / 2 0 2 4 / N Đ - C P . 

c ) Đ ố i v ớ i c á c h à n g h ó a , d ị c h v ụ t h u ộ c t h ẩ m 

q u y ề n Ủ y b a n n h â n d â n c ấ p t ỉ n h đ ị n h g i á c ụ 

t h ể m à t r ê n đ ị a b à n c ủ a t ỉ n h k h ô n g c ó t ổ c h ứ c , 

Điều 5. Định giá

1 . D a n h m ụ c h à n g h ó a , d ị c h v ụ d o Ủ y b a n 

n h â n d â n t ỉ n h đ ị n h g i á v à h ì n h t h ứ c đ ị n h g i á 

đ ư ợ c q u y đ ị n h t ạ i P h ụ l ụ c I I k è m t h e o Q u y ế t 

đ ị n h   n à y . 

V ề đ ặ c đ i ể m k i n h t ế - k ỹ t h u ậ t c ủ a h à n g h ó a , 

d ị c h v ụ t h u ộ c D a n h m ụ c h à n g h ó a , d ị c h v ụ 

d o N h à n ư ớ c đ ị n h g i á t h ự c h i ệ n t h e o q u y đ ị n h 

c ủ a p h á p l u ậ t c ó l i ê n q u a n ; t r ư ờ n g h ợ p c h ư a 

c ó q u y đ ị n h t h ì c á c s ở , c ơ q u a n q u ả n l ý 

n g à n h , l ĩ n h v ự c c ấ p t ỉ n h t h a m m ư u Ủ y b a n 

n h â n d â n t ỉ n h b a n h à n h đ ặ c đ i ể m k i n h t ế - k ỹ 

t h u ậ t ( t ê n g ọ i c h i t i ế t , c h ủ n g l o ạ i c ụ t h ể h o ặ c 

đ ặ c đ i ể m c ơ b ả n c ủ a h à n g h ó a , d ị c h v ụ ) t r ê n 

c ơ s ở t ê n g ọ i c h u n g c ủ a h à n g h ó a , d ị c h v ụ 

t r o n g D a n h m ụ c h à n g h ó a , d ị c h v ụ d o N h à 

n ư ớ c đ ị n h g i á (ngoại trừ sản phẩm dịch vụ

công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện

theo phương thức đặt hàng). 

2 .   L ậ p   p h ư ơ n g   á n   g i á 

a ) Đ ố i v ớ i h à n g h ó a , d ị c h v ụ d o m ộ t c ấ p đ ị n h 

g i á : t h ự c h i ệ n t h e o q u y đ ị n h t ạ i đ i ể m b v à 

đ i ể m đ k h o ả n 1 Đ i ề u 9 N g h ị đ ị n h s ố 

8 5 / 2 0 2 4 / N Đ - C P ( được sửa đổi, bổ sung tại

khoản 1 Điều 1 Nghị định số 128/2026/NĐ-CP).

b ) Đ ố i v ớ i h à n g h ó a , d ị c h v ụ d o h a i c ấ p đ ị n h 

g i á : t h ự c h i ệ n t h e o q u y đ ị n h t ạ i đ i ể m d k h o ả n 

Dự thảo kế thừa nội dung Quyết định

số 41/2024/QĐ-UBND; chỉ điều

chỉnh một số nội dung sau:

- Tại điểm a khoản 2: bỏ việc lập

phương án giá theo quy định tại điểm

c , d k h o ả n 1 Đ i ề u 9 N g h ị đ ị n h s ố 

8 5 / 2 0 2 4 / N Đ - C P v ì t h ẩ m q u y ề n đ ị n h 

g i á c á c l o ạ i h à n g h ó a , d ị c h v ụ n à y 

t h u ộ c t h ẩ m q u y ể n c ủ a c á c c ơ q u a n 

t r u n g   ư ơ n g .   

- Tại điểm c khoản 2: bổ sung thêm

cụm từ “, cung ứng” theo quy định tại

khoản 3 Điều 1 Nghị định số

128/2026/NĐ-CP.

- Tại khoản 3: điều chỉnh Ủ y  b a n 

n h â n  d â n  c ấ p  h u y ệ n ;  c ơ  q u a n ,  t ổ 

c h ứ c  c ấ p  h u y ệ n  thành Ủy ban nhân

dân cấp xã; c ơ  q u a n ,  t ổ  c h ứ c  c ấ p  x ã 

cho phù hợp với mô hình chính quyền

địa phương 02 cấp; đồng thời, điều

chỉnh tên “s ản phẩm, dịch vụ công

(dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm,

dịch vụ công ích) trong danh mục

được cấp có thẩm quyền ban hành, sử

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn

chi thường xuyên và thuộc thẩm

quyền đặt hàng của cơ quan, tổ chức
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c á n h â n k i n h d o a n h h à n g h ó a , d ị c h v ụ t h ì 

k h ô n g   p h ả i   t h ự c   h i ệ n   v i ệ c   đ ị n h   g i á . 

d ) H ồ s ơ , b i ể u m ẫ u p h ư ơ n g á n g i á t h ự c h i ệ n 

t h e o q u y đ ị n h t ạ i k h o ả n 4 Đ i ề u 9 , P h ụ l ụ c I I 

N g h ị   đ ị n h   s ố   8 5 / 2 0 2 4 / N Đ - C P . 

3 .   T h ẩ m   đ ị n h   p h ư ơ n g   á n   g i á 

a ) C ơ q u a n t h ẩ m đ ị n h p h ư ơ n g á n g i á h à n g 

h ó a , d ị c h v ụ ( t r ừ h à n g h ó a , d ị c h v ụ l à s ả n 

p h ẩ m , d ị c h v ụ c ô n g t r o n g d a n h m ụ c đ ư ợ c c ấ p 

c ó t h ẩ m q u y ề n b a n h à n h , s ử d ụ n g n g â n s á c h 

n h à n ư ớ c v à t h u ộ c t h ẩ m q u y ề n đ ặ t h à n g c ủ a 

c ơ q u a n , t ổ c h ứ c t r ê n đ ị a b à n t ỉ n h ) t h e o p h â n 

c ô n g n h i ệ m v ụ t h ẩ m đ ị n h p h ư ơ n g á n g i á t ạ i 

P h ụ   l ụ c   I I   k è m   t h e o   Q u y ế t   đ ị n h   n à y . 

b ) C ơ q u a n t h ẩ m đ ị n h p h ư ơ n g á n g i á đ ố i v ớ i 

h à n g h ó a , d ị c h v ụ l à s ả n p h ẩ m , d ị c h v ụ c ô n g , 

t r o n g d a n h m ụ c đ ư ợ c c ấ p c ó t h ẩ m q u y ề n b a n 

h à n h ( t h e o N g h ị q u y ế t c ủ a H ộ i đ ồ n g n h â n 

d â n ) , đ ặ t h à n g s ử d ụ n g n g â n s á c h n h à n ư ớ c , 

t h ự c   h i ệ n   n h ư   s a u : 

- T r ư ờ n g h ợ p h à n g h ó a , d ị c h v ụ l à s ả n p h ẩ m , 

d ị c h v ụ c ô n g s ử d ụ n g n g â n s á c h n h à n ư ớ c 

t h ự c h i ệ n t h e o p h ư ơ n g t h ứ c đ ặ t h à n g v à t h u ộ c 

t h ẩ m q u y ề n đ ặ t h à n g c ủ a c ơ q u a n , t ổ c h ứ c c ấ p 

t ỉ n h :   

+ Đ ố i v ớ i đ ơ n v ị s ự n g h i ệ p c ô n g l ậ p t r ự c 

t h u ộ c c ơ q u a n q u ả n l ý c ấ p t r ê n đ ặ t h à n g : c ơ 

q u a n q u ả n l ý c ấ p t r ê n c ủ a đ ơ n v ị s ự n g h i ệ p 

c ô n g   l ậ p   c h ủ   t r ì   t h ẩ m   đ ị n h   p h ư ơ n g   á n   g i á . 

2 Đ i ề u 9 N g h ị đ ị n h s ố 8 5 / 2 0 2 4 / N Đ - C P ( được

sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định

số 128/2026/NĐ-CP). 

c ) Đ ố i v ớ i c á c h à n g h ó a , d ị c h v ụ t h u ộ c t h ẩ m 

q u y ề n Ủ y b a n n h â n d â n c ấ p t ỉ n h đ ị n h g i á c ụ 

t h ể m à t r ê n đ ị a b à n c ủ a t ỉ n h k h ô n g c ó t ổ c h ứ c , 

c á n h â n k i n h d o a n h , c u n g ứ n g h à n g h ó a , d ị c h 

v ụ   t h ì   k h ô n g   p h ả i   t h ự c   h i ệ n   v i ệ c   đ ị n h   g i á . 

d ) H ồ s ơ , b i ể u m ẫ u p h ư ơ n g á n g i á t h ự c h i ệ n 

t h e o q u y đ ị n h t ạ i k h o ả n 4 Đ i ề u 9 , P h ụ l ụ c I I 

N g h ị   đ ị n h   s ố   8 5 / 2 0 2 4 / N Đ - C P . 

3 .   T h ẩ m   đ ị n h   p h ư ơ n g   á n   g i á 

a ) C ơ q u a n t h ẩ m đ ị n h p h ư ơ n g á n g i á h à n g 

h ó a , d ị c h v ụ ( t r ừ s ản phẩm, dịch vụ công (dịch

vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công

ích) trong danh mục được cấp có thẩm quyền

ban hành, sử dụng ngân sách nhà nước từ

nguồn chi thường xuyên và thuộc thẩm quyền

đặt hàng của cơ quan, tổ chức t r ê n đ ị a b à n 

t ỉ n h ) t h e o p h â n c ô n g n h i ệ m v ụ t h ẩ m đ ị n h 

p h ư ơ n g á n g i á t ạ i P h ụ l ụ c I I k è m t h e o Q u y ế t 

đ ị n h   n à y . 

b ) C ơ q u a n t h ẩ m đ ị n h p h ư ơ n g á n g i á đ ố i v ớ i 

h à n g h ó a , d ị c h v ụ l à s ản phẩm, dịch vụ công

(dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ

công ích) trong danh mục được cấp có thẩm

quyền ban hành, sử dụng ngân sách nhà nước

từ nguồn chi thường xuyên và thuộc thẩm

quyền đặt hàng của cơ quan, tổ chức t r ê n đ ị a 

b à n   t ỉ n h   t h ự c   h i ệ n   n h ư   s a u : 

t r ê n  đ ị a  b à n  t ỉ n h ” cho phù hợp với

STT 26 điểm a khoản 3 Điều 1 Luật

số 140/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật Giá.

- Ngoài ra, tại khoản 2, khoản 3 cập

nhật thêm Nghị định số

128/2026/NĐ-CP do có sửa đổi, bổ

sung một số điều, khoản của N g h ị 

đ ị n h   s ố   8 5 / 2 0 2 4 / N Đ - C P . 
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STT

Điều,

khoản,

điểm

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 

29/11/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa

(cũ)

Nội dung Quyết định thay thế Thuyết minh

+ Đ ố i v ớ i n h à c u n g c ấ p d ị c h v ụ s ự n g h i ệ p 

c ô n g k h á c : c ơ q u a n q u ả n l ý n g à n h , l ĩ n h v ự c 

c ủ a h à n g h ó a , d ị c h v ụ c ấ p t ỉ n h c h ủ t r ì t h ẩ m 

đ ị n h   p h ư ơ n g   á n   g i á . 

- T r ư ờ n g h ợ p h à n g h ó a , d ị c h v ụ l à s ả n p h ẩ m , 

d ị c h v ụ c ô n g s ử d ụ n g n g â n s á c h n h à n ư ớ c 

t h ự c h i ệ n t h e o p h ư ơ n g t h ứ c đ ặ t h à n g v à t h u ộ c 

t h ẩ m q u y ề n đ ặ t h à n g c ủ a c ơ q u a n , t ổ c h ứ c c ấ p 

h u y ệ n : Ủ y b a n n h â n d â n c ấ p h u y ệ n c h ủ t r ì 

t h ẩ m đ ị n h p h ư ơ n g á n g i á , p h â n c ô n g c ơ q u a n , 

đ ơ n v ị c h u y ê n m ô n t r ự c t h u ộ c t h e o c h ứ c 

n ă n g , n h i ệ m v ụ v ề q u ả n l ý n g à n h , l ĩ n h v ự c 

c ủ a h à n g h ó a , d ị c h v ụ t h a m m ư u v i ệ c t h ẩ m 

đ ị n h   p h ư ơ n g   á n   g i á . 

c ) T r ì n h t ự , t h ủ t ụ c t h ẩ m đ ị n h p h ư ơ n g á n g i á 

t h ự c h i ệ n t h e o q u y đ ị n h t ạ i Đ i ề u 1 0 N g h ị đ ị n h 

s ố   8 5 / 2 0 2 4 / N Đ - C P . 

4 .   V ề   đ i ề u   c h ỉ n h   g i á   h à n g   h ó a ,   d ị c h   v ụ 

V i ệ c đ i ề u c h ỉ n h g i á h à n g h ó a , d ị c h v ụ t h ự c 

h i ệ n t h e o q u y đ ị n h t ạ i k h o ả n 1 Đ i ề u 1 2 N g h ị 

đ ị n h s ố 8 5 / 2 0 2 4 / N Đ - C P , t r o n g đ ó t r ì n h t ự , 

t h ủ t ụ c t h ẩ m đ ị n h p h ư ơ n g á n đ i ề u c h ỉ n h g i á 

t h ự c h i ệ n t h e o q u y đ ị n h t ạ i đ i ể m c k h o ả n 3 

Đ i ề u   n à y . 

R i ê n g đ ố i v ớ i t r ư ờ n g h ợ p đ i ề u c h ỉ n h g i á h à n g 

h ó a , d ị c h v ụ d o h a i c ấ p đ ị n h g i á , k h i m ứ c g i á 

đ ề x u ấ t đ i ề u c h ỉ n h v ẫ n n ằ m t r o n g k h u n g g i á 

h o ặ c t h ấ p h ơ n g i á t ố i đ a h o ặ c c a o h ơ n g i á t ố i 

t h i ể u đ ã đ ư ợ c c ơ q u a n c ó t h ẩ m q u y ề n q u y 

đ ị n h t h ì c ơ q u a n , đ ơ n v ị t h ẩ m đ ị n h p h ư ơ n g á n 

- T r ư ờ n g h ợ p h à n g h ó a , d ị c h v ụ l à s ản phẩm,

dịch vụ công (dịch vụ sự nghiệp công và sản

phẩm, dịch vụ công ích) trong danh mục được

cấp có thẩm quyền ban hành, sử dụng ngân

sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên và

thuộc thẩm quyền đặt hàng c ủ a c ơ q u a n , t ổ 

c h ứ c   c ấ p   t ỉ n h :   

+ Đ ố i v ớ i đ ơ n v ị s ự n g h i ệ p c ô n g l ậ p t r ự c 

t h u ộ c c ơ q u a n q u ả n l ý c ấ p t r ê n đ ặ t h à n g : c ơ 

q u a n q u ả n l ý c ấ p t r ê n c ủ a đ ơ n v ị s ự n g h i ệ p 

c ô n g   l ậ p   c h ủ   t r ì   t h ẩ m   đ ị n h   p h ư ơ n g   á n   g i á . 

+ Đ ố i v ớ i n h à c u n g c ấ p d ị c h v ụ s ự n g h i ệ p 

c ô n g k h á c : c ơ q u a n q u ả n l ý n g à n h , l ĩ n h v ự c 

c ủ a h à n g h ó a , d ị c h v ụ c ấ p t ỉ n h c h ủ t r ì t h ẩ m 

đ ị n h   p h ư ơ n g   á n   g i á . 

- T r ư ờ n g h ợ p h à n g h ó a , d ị c h v ụ l à s ản phẩm,

dịch vụ công (dịch vụ sự nghiệp công và sản

phẩm, dịch vụ công ích) trong danh mục được

cấp có thẩm quyền ban hành, sử dụng ngân

sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên và

thuộc thẩm quyền đặt hàng c ủ a c ơ q u a n , t ổ 

c h ứ c c ấ p x ã : Ủ y b a n n h â n d â n c ấ p x ã c h ủ t r ì 

t h ẩ m đ ị n h p h ư ơ n g á n g i á , p h â n c ô n g c ơ q u a n , 

đ ơ n v ị c h u y ê n m ô n t r ự c t h u ộ c t h e o c h ứ c 

n ă n g , n h i ệ m v ụ v ề q u ả n l ý n g à n h , l ĩ n h v ự c 

c ủ a h à n g h ó a , d ị c h v ụ t h a m m ư u v i ệ c t h ẩ m 

đ ị n h   p h ư ơ n g   á n   g i á . 

c ) T r ì n h t ự , t h ủ t ụ c t h ẩ m đ ị n h p h ư ơ n g á n g i á 

t h ự c h i ệ n t h e o q u y đ ị n h t ạ i Đ i ề u 1 0 N g h ị đ ị n h 

s ố 8 5 / 2 0 2 4 / N Đ - C P ( được sửa đổi, bổ sung tại
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STT

Điều,

khoản,

điểm

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 

29/11/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa

(cũ)

Nội dung Quyết định thay thế Thuyết minh

g i á t r ì n h Ủ y b a n n h â n d â n t ỉ n h b a n h à n h v ă n 

b ả n đ ị n h g i á n h ư c á c h à n g h ó a , d ị c h v ụ d o m ộ t 

c ấ p đ ị n h g i á . V ă n b ả n đ ị n h g i á s a u k h i b a n 

h à n h p h ả i đ ư ợ c g ử i đ ể t h ô n g b á o đ ế n c ơ q u a n 

đ ị n h   k h u n g   g i á ,   g i á   t ố i   đ a   h o ặ c   g i á   t ố i   t h i ể u .   

5 .   V ề   t h à n h   p h ầ n   h ồ   s ơ 

a ) H ồ s ơ t r ì n h Ủ y b a n n h â n d â n t ỉ n h b a n h à n h 

v ă n b ả n đ ị n h g i á ( h o ặ c đ i ề u c h ỉ n h g i á ) t h ự c 

h i ệ n t h e o q u y đ ị n h t ạ i k h o ả n 4 Đ i ề u 1 1 N g h ị 

đ ị n h   s ố   8 5 / 2 0 2 4 / N Đ - C P . 

b ) H ồ s ơ g ử i c ơ q u a n c ó t h ẩ m q u y ề n đ ị n h 

k h u n g g i á h o ặ c g i á t ố i đ a h o ặ c g i á t ố i t h i ể u 

b a o g ồ m c á c t h à n h p h ầ n t h ự c h i ệ n t h e o q u y 

đ ị n h t ạ i k h o ả n 3 Đ i ề u 1 1 N g h ị đ ị n h s ố 

8 5 / 2 0 2 4 / N Đ - C P . 

Điều 2 Nghị định số 128/2026/NĐ-CP).

4 .   V ề   đ i ề u   c h ỉ n h   g i á   h à n g   h ó a ,   d ị c h   v ụ 

V i ệ c đ i ề u c h ỉ n h g i á h à n g h ó a , d ị c h v ụ t h ự c 

h i ệ n t h e o q u y đ ị n h t ạ i k h o ả n 1 Đ i ề u 1 2 N g h ị 

đ ị n h s ố 8 5 / 2 0 2 4 / N Đ - C P , t r o n g đ ó t r ì n h t ự , 

t h ủ t ụ c t h ẩ m đ ị n h p h ư ơ n g á n đ i ề u c h ỉ n h g i á 

t h ự c h i ệ n t h e o q u y đ ị n h t ạ i đ i ể m c k h o ả n 3 

Đ i ề u   n à y . 

R i ê n g đ ố i v ớ i t r ư ờ n g h ợ p đ i ề u c h ỉ n h g i á h à n g 

h ó a , d ị c h v ụ d o h a i c ấ p đ ị n h g i á , k h i m ứ c g i á 

đ ề x u ấ t đ i ề u c h ỉ n h v ẫ n n ằ m t r o n g k h u n g g i á 

h o ặ c t h ấ p h ơ n g i á t ố i đ a h o ặ c c a o h ơ n g i á t ố i 

t h i ể u đ ã đ ư ợ c c ơ q u a n c ó t h ẩ m q u y ề n q u y 

đ ị n h t h ì c ơ q u a n , đ ơ n v ị t h ẩ m đ ị n h p h ư ơ n g 

á n g i á t r ì n h Ủ y b a n n h â n d â n t ỉ n h b a n h à n h 

v ă n b ả n đ ị n h g i á n h ư c á c h à n g h ó a , d ị c h v ụ 

d o m ộ t c ấ p đ ị n h g i á . V ă n b ả n đ ị n h g i á s a u 

k h i b a n h à n h p h ả i đ ư ợ c g ử i đ ể t h ô n g b á o đ ế n 

c ơ q u a n đ ị n h k h u n g g i á , g i á t ố i đ a h o ặ c g i á 

t ố i   t h i ể u .   

5 .   V ề   t h à n h   p h ầ n   h ồ   s ơ 

a ) H ồ s ơ t r ì n h Ủ y b a n n h â n d â n t ỉ n h b a n h à n h 

v ă n b ả n đ ị n h g i á ( h o ặ c đ i ề u c h ỉ n h g i á ) t h ự c 

h i ệ n t h e o q u y đ ị n h t ạ i k h o ả n 4 Đ i ề u 1 1 N g h ị 

đ ị n h   s ố   8 5 / 2 0 2 4 / N Đ - C P . 

b ) H ồ s ơ g ử i c ơ q u a n c ó t h ẩ m q u y ề n đ ị n h 

k h u n g g i á h o ặ c g i á t ố i đ a h o ặ c g i á t ố i t h i ể u 

b a o g ồ m c á c t h à n h p h ầ n t h ự c h i ệ n t h e o q u y 

đ ị n h t ạ i k h o ả n 3 Đ i ề u 1 1 N g h ị đ ị n h s ố 
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khoản,
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8 5 / 2 0 2 4 / N Đ - C P . 

2.2 Điều 6

Đ i ề u   6 .   K ê   k h a i   g i á 

1 . D a n h m ụ c h à n g h ó a , d ị c h v ụ t h ự c h i ệ n k ê 

k h a i g i á đ ư ợ c q u y đ ị n h t ạ i P h ụ l ụ c I I I k è m 

t h e o   Q u y ế t   đ ị n h   n à y . 

2 . C ơ q u a n t i ế p n h ậ n v ă n b ả n k ê k h a i g i á h à n g 

h ó a , d ị c h v ụ đ ư ợ c q u y đ ị n h t ạ i P h ụ l ụ c I I I k è m 

t h e o Q u y ế t đ ị n h n à y . Đ ồ n g t h ờ i g i a o c á c s ở 

q u ả n l ý n g à n h , l ĩ n h v ự c t h e o l ĩ n h v ự c đ ư ợ c 

p h â n c ô n g c h ị u t r á c h n h i ệ m t h a m m ư u Ủ y b a n 

n h â n d â n t ỉ n h b a n h à n h q u y đ ị n h đ ặ c đ i ể m 

k i n h t ế - k ỹ t h u ậ t c ủ a h à n g h ó a , d ị c h v ụ đ ặ c 

t h ù   t h ự c   h i ệ n   k ê   k h a i   g i á   t ạ i   đ ị a   p h ư ơ n g . 

3 .   B a n   h à n h   D a n h   s á c h   k ê   k h a i   g i á 

a ) T ừ n g à y 1 5 t h á n g 1 2 c ủ a n ă m t r ư ớ c đ ế n 

t r ư ớ c n g à y 0 5 t h á n g 0 1 n ă m s a u , c á c s ở q u ả n 

l ý n g à n h , l ĩ n h v ự c v à Ủ y b a n n h â n d â n c á c 

h u y ệ n , t h à n h p h ố đ ư ợ c p h â n c ô n g t i ế p n h ậ n 

v ă n b ả n k ê k h a i g i á q u y đ ị n h t ạ i k h o ả n 2 Đ i ề u 

n à y c h ủ t r ì r à s o á t , l ự a c h ọ n D a n h s á c h t ổ 

c h ứ c k i n h d o a n h , h à n g h ó a , d ị c h v ụ t h ự c h i ệ n 

k ê k h a i g i á c ó t r ụ s ở c h í n h t r ê n đ ị a b à n m à 

k h ô n g c ó t ê n t r o n g D a n h s á c h k ê k h a i g i á c ủ a 

c á c b ộ , c ơ q u a n n g a n g b ộ đ ã b a n h à n h ( s a u 

đ â y v i ế t t ắ t l à D a n h s á c h k ê k h a i g i á ) g ử i S ở 

T à i c h í n h đ ể t ổ n g h ợ p , t h a m m ư u Ủ y b a n 

n h â n d â n t ỉ n h b a n h à n h D a n h s á c h k ê k h a i g i á 

t ổ n g h ợ p đ ị n h k ỳ t r ư ớ c n g à y 1 5 t h á n g 0 2 h à n g 

Điều 6. Kê khai giá

1 . D a n h m ụ c h à n g h ó a , d ị c h v ụ t h ự c h i ệ n k ê 

k h a i g i á đ ư ợ c q u y đ ị n h t ạ i P h ụ l ụ c I I I k è m 

t h e o   Q u y ế t   đ ị n h   n à y . 

2 . C ơ q u a n t i ế p n h ậ n v ă n b ả n k ê k h a i g i á 

h à n g h ó a , d ị c h v ụ đ ư ợ c q u y đ ị n h t ạ i P h ụ l ụ c 

I I I k è m t h e o Q u y ế t đ ị n h n à y . Đ ồ n g t h ờ i g i a o 

c á c s ở q u ả n l ý n g à n h , l ĩ n h v ự c t h e o l ĩ n h v ự c 

đ ư ợ c p h â n c ô n g c h ị u t r á c h n h i ệ m t h a m m ư u 

Ủ y b a n n h â n d â n t ỉ n h b a n h à n h q u y đ ị n h đ ặ c 

đ i ể m k i n h t ế - k ỹ t h u ậ t c ủ a h à n g h ó a , d ị c h v ụ 

đ ặ c   t h ù   t h ự c   h i ệ n   k ê   k h a i   g i á   t ạ i   đ ị a   p h ư ơ n g . 

3 .   B a n   h à n h   D a n h   s á c h   k ê   k h a i   g i á 

a ) T ừ n g à y 1 5 t h á n g 1 2 c ủ a n ă m t r ư ớ c đ ế n 

t r ư ớ c n g à y 0 5 t h á n g 0 1 n ă m s a u , c á c s ở q u ả n 

l ý n g à n h , l ĩ n h v ự c v à Ủ y b a n n h â n d â n c ấ p 

x ã đ ư ợ c p h â n c ô n g t i ế p n h ậ n v ă n b ả n k ê k h a i 

g i á q u y đ ị n h t ạ i k h o ả n 2 Đ i ề u n à y c h ủ t r ì r à 

s o á t , l ự a c h ọ n D a n h s á c h t ổ c h ứ c k i n h d o a n h , 

h à n g h ó a , d ị c h v ụ t h ự c h i ệ n k ê k h a i g i á c ó 

t r ụ s ở c h í n h t r ê n đ ị a b à n m à k h ô n g c ó t ê n 

t r o n g D a n h s á c h k ê k h a i g i á c ủ a c á c b ộ , c ơ 

q u a n n g a n g b ộ đ ã b a n h à n h ( s a u đ â y v i ế t t ắ t 

l à D a n h s á c h k ê k h a i g i á ) g ử i S ở T à i c h í n h 

đ ể t ổ n g h ợ p , t h a m m ư u Ủ y b a n n h â n d â n t ỉ n h 

b a n h à n h D a n h s á c h k ê k h a i g i á t ổ n g h ợ p 

đ ị n h   k ỳ   t r ư ớ c   n g à y   1 5   t h á n g   0 2   h à n g   n ă m . 

Dự thảo kế thừa nội dung Quyết định

số 41/2024/QĐ-UBND; chỉ điều

chỉnh “Ủ y  b a n  n h â n  d â n  c á c  h u y ệ n , 

t h à n h  p h ố ” thành “Ủy ban nhân dân

cấp xã” cho phù hợp với mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp và

điều chỉnh nội dung đ ố i v ớ i d ị c h v ụ 

k h á m b ệ n h , c h ữ a b ệ n h t ạ i đ i ể m a 

k h o ả n 3 D ự t h ả o c h o p h ù h ợ p v ớ i n ộ i 

d u n g s ử a đ ổ i t ạ i k h o ả n 3 Đ i ề u 4 Nghị

định số 128/2026/NĐ-CP.
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STT

Điều,

khoản,

điểm

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 

29/11/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa

(cũ)

Nội dung Quyết định thay thế Thuyết minh

n ă m . 

R i ê n g đ ố i v ớ i d ị c h v ụ k h á m b ệ n h , c h ữ a b ệ n h : 

S ở Y t ế t i ế p n h ậ n k ê k h a i g i á d ị c h v ụ k h á m 

b ệ n h , c h ữ a b ệ n h t h e o y ê u c ầ u c ủ a c á c c ơ s ở 

k h á m b ệ n h , c h ữ a b ệ n h c ủ a N h à n ư ớ c t r ê n đ ị a 

b à n ( n g o à i c á c c ơ s ở k h á m b ệ n h , c h ữ a b ệ n h 

t h ự c h i ệ n k ê k h a i g i á t ạ i B ộ Y t ế ) v à c á c c ơ 

s ở k h á m b ệ n h , c h ữ a b ệ n h t ư n h â n t r ê n đ ị a b à n 

q u ả n   l ý . 

T h ờ i h ạ n đ ă n g t ả i D a n h s á c h k ê k h a i g i á t ổ n g 

h ợ p đ ị n h k ỳ h à n g n ă m v à D a n h s á c h k ê k h a i 

g i á b ổ s u n g t r ê n C ổ n g t h ô n g t i n đ i ệ n t ử c ủ a 

t ỉ n h t r o n g t h ờ i h ạ n t ố i đ a 0 5 n g à y k ể t ừ t h ờ i 

đ i ể m   b a n   h à n h   D a n h   s á c h   k ê   k h a i   g i á . 

b ) T r ư ờ n g h ợ p t r o n g n ă m p h á t s i n h y ê u c ầ u 

c ầ n đ i ề u c h ỉ n h D a n h s á c h k ê k h a i g i á t h ì c á c 

c ơ q u a n c ó t h ẩ m q u y ề n t i ế p n h ậ n k ê k h a i g i á 

r à s o á t , l ậ p D a n h s á c h , g ử i S ở T à i c h í n h t ổ n g 

h ợ p , t h a m m ư u Ủ y b a n n h â n d â n c ấ p t ỉ n h b a n 

h à n h   D a n h   s á c h   k ê   k h a i   g i á   b ổ   s u n g .   

c ) V i ệ c l ự a c h ọ n t ổ c h ứ c k i n h d o a n h đ ể đ ư a 

v à o D a n h s á c h k ê k h a i g i á c ă n c ứ t h e o q u y 

đ ị n h v ề c ô n g t á c t ổ n g h ợ p , p h â n t í c h , d ự b á o 

g i á t h ị t r ư ờ n g v à c ô n g t á c q u ả n l ý n h à n ư ớ c 

v ề   g i á   t ạ i   đ ị a   p h ư ơ n g . 

4 . C á c h t h ứ c t h ự c h i ệ n v à t i ế p n h ậ n k ê k h a i 

g i á t h ự c h i ệ n t h e o q u y đ ị n h t ạ i Đ i ề u 1 7 N g h ị 

đ ị n h   s ố   8 5 / 2 0 2 4 / N Đ - C P .   

5 . V ă n b ả n k ê k h a i g i á t h ự c h i ệ n t h e o m ẫ u t ạ i 

P h ụ l ụ c V I k è m t h e o N g h ị đ ị n h s ố 

R i ê n g đ ố i v ớ i d ị c h v ụ k h á m b ệ n h , c h ữ a b ệ n h : 

S ở Y t ế r à s o á t , l ự a c h ọ n c á c c ơ s ở k h á m 

b ệ n h , c h ữ a b ệ n h c ủ a N h à n ư ớ c t r ê n đ ị a b à n 

n g o à i c á c c ơ s ở k h á m b ệ n h , c h ữ a b ệ n h t h ự c 

h i ệ n k ê k h a i g i á t ạ i B ộ Y t ế v à r à s o á t , l ự a 

c h ọ n c á c c ơ s ở k h á m b ệ n h , c h ữ a b ệ n h t ư n h â n 

t r ê n đ ị a b à n q u ả n l ý đ ể đ ư a v à o D a n h s á c h 

t h ự c h i ệ n k ê k h a i g i á d ị c h v ụ k h á m b ệ n h , 

c h ữ a   b ệ n h   t h e o   q u y   đ ị n h . 

T h ờ i h ạ n đ ă n g t ả i D a n h s á c h k ê k h a i g i á t ổ n g 

h ợ p đ ị n h k ỳ h à n g n ă m v à D a n h s á c h k ê k h a i 

g i á b ổ s u n g t r ê n C ổ n g t h ô n g t i n đ i ệ n t ử c ủ a 

t ỉ n h t r o n g t h ờ i h ạ n t ố i đ a 0 5 n g à y k ể t ừ t h ờ i 

đ i ể m   b a n   h à n h   D a n h   s á c h   k ê   k h a i   g i á . 

b ) T r ư ờ n g h ợ p t r o n g n ă m p h á t s i n h y ê u c ầ u 

c ầ n đ i ề u c h ỉ n h D a n h s á c h k ê k h a i g i á t h ì c á c 

c ơ q u a n c ó t h ẩ m q u y ề n t i ế p n h ậ n k ê k h a i g i á 

r à s o á t , l ậ p D a n h s á c h , g ử i S ở T à i c h í n h t ổ n g 

h ợ p , t h a m m ư u Ủ y b a n n h â n d â n c ấ p t ỉ n h b a n 

h à n h   D a n h   s á c h   k ê   k h a i   g i á   b ổ   s u n g .   

c ) V i ệ c l ự a c h ọ n t ổ c h ứ c k i n h d o a n h đ ể đ ư a 

v à o D a n h s á c h k ê k h a i g i á c ă n c ứ t h e o y ê u 

c ầ u c ủ a c ô n g t á c t ổ n g h ợ p , p h â n t í c h , d ự b á o 

g i á t h ị t r ư ờ n g v à c ô n g t á c q u ả n l ý n h à n ư ớ c 

v ề   g i á   t ạ i   đ ị a   p h ư ơ n g . 

4 . C á c h t h ứ c t h ự c h i ệ n v à t i ế p n h ậ n k ê k h a i 

g i á t h ự c h i ệ n t h e o q u y đ ị n h t ạ i Đ i ề u 1 7 N g h ị 

đ ị n h   s ố   8 5 / 2 0 2 4 / N Đ - C P .   

5 . V ă n b ả n k ê k h a i g i á t h ự c h i ệ n t h e o m ẫ u t ạ i 

P h ụ l ụ c V I k è m t h e o N g h ị đ ị n h s ố 
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Điều,

khoản,

điểm

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 

29/11/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa

(cũ)

Nội dung Quyết định thay thế Thuyết minh

8 5 / 2 0 2 4 / N Đ - C P . 

6 . T r ư ờ n g h ợ p c ầ n đ i ề u c h ỉ n h D a n h m ụ c h à n g 

h ó a , d ị c h v ụ t h ự c h i ệ n k ê k h a i g i á t h u ộ c t h ẩ m 

q u y ề n   c ủ a   Ủ y   b a n   n h â n   d â n   t ỉ n h 

a) Trình tự, thủ tục đề nghị điều chỉnh Danh

mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá

thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định

số 85/2024/NĐ-CP. 

b ) S ở , c ơ q u a n q u ả n l ý n g à n h , l ĩ n h v ự c c ấ p 

t ỉ n h đ á n h g i á s ự c ầ n t h i ế t c ủ a v i ệ c đ i ề u c h ỉ n h , 

g ử i S ở T à i c h í n h t ổ n g h ợ p , b á o c á o Ủ y b a n 

n h â n d â n t ỉ n h q u y ế t đ ị n h đ i ề u c h ỉ n h h à n g h ó a , 

d ị c h   v ụ   t h ự c   h i ệ n   k ê   k h a i   g i á   t ạ i   đ ị a   p h ư ơ n g . 

c ) H ồ s ơ đ ề n g h ị đ i ề u c h ỉ n h D a n h m ụ c h à n g 

h ó a , d ị c h v ụ k ê k h a i g i á t h ự c h i ệ n t h e o q u y 

đ ị n h t ạ i k h o ả n 3 Đ i ề u 1 5 N g h ị đ ị n h s ố 

8 5 / 2 0 2 4 / N Đ - C P . 

8 5 / 2 0 2 4 / N Đ - C P . 

6 . T r ư ờ n g h ợ p c ầ n đ i ề u c h ỉ n h D a n h m ụ c 

h à n g h ó a , d ị c h v ụ t h ự c h i ệ n k ê k h a i g i á t h u ộ c 

t h ẩ m   q u y ề n   c ủ a   Ủ y   b a n   n h â n   d â n   t ỉ n h 

a) Trình tự, thủ tục đề nghị điều chỉnh Danh

mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá

thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định

số 85/2024/NĐ-CP. 

b ) S ở , c ơ q u a n q u ả n l ý n g à n h , l ĩ n h v ự c c ấ p 

t ỉ n h đ á n h g i á s ự c ầ n t h i ế t c ủ a v i ệ c đ i ề u c h ỉ n h , 

g ử i S ở T à i c h í n h t ổ n g h ợ p , b á o c á o Ủ y b a n 

n h â n d â n t ỉ n h q u y ế t đ ị n h đ i ề u c h ỉ n h h à n g 

h ó a , d ị c h v ụ t h ự c h i ệ n k ê k h a i g i á t ạ i đ ị a 

p h ư ơ n g .   

c ) H ồ s ơ đ ề n g h ị đ i ề u c h ỉ n h D a n h m ụ c h à n g 

h ó a , d ị c h v ụ k ê k h a i g i á t h ự c h i ệ n t h e o q u y 

đ ị n h t ạ i k h o ả n 3 Đ i ề u 1 5 N g h ị đ ị n h s ố 

8 5 / 2 0 2 4 / N Đ - C P . 

2.3 Điều 7

Điều 7. Tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị

trường

1. Nội dung công tác tổng hợp, phân tích, dự

báo giá thị trường:

a) Nguyên tắc tổng hợp, phân tích, dự báo giá

thị trường thực hiện theo quy định tại Điều 35

Luật Giá năm 2023.

b) Yêu cầu đối với việc tổ chức thu thập thông

tin tài sản, hàng hóa, dịch vụ; công tác thu thập

thông tin tài sản, hàng hóa, dịch vụ và phương

pháp thu thập thông tin tài sản, hàng hóa, dịch

Điều 7. Tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị

trường

1. Nội dung công tác tổng hợp, phân tích, dự

báo giá thị trường:

a) Nguyên tắc tổng hợp, phân tích, dự báo giá

thị trường thực hiện theo quy định tại Điều 35

Luật Giá năm 2023.

b) Yêu cầu đối với việc tổ chức thu thập thông

tin tài sản, hàng hóa, dịch vụ; công tác thu thập

thông tin tài sản, hàng hóa, dịch vụ và phương

pháp thu thập thông tin tài sản, hàng hóa, dịch

Dự thảo kế thừa nội dung Quyết định

số 41/2024/QĐ-UBND; chỉ điều

chỉnh tên gọi các cơ quan gồm: “Ủ y 

b a n  n h â n  d â n  c á c  h u y ệ n ,  t h ị  x ã , 

t h à n h  p h ố ” thành “Ủy ban nhân dân

cấp xã”; “Phòng Tài chính - Kế

hoạch các huyện, thị xã, thành phố”

thành “Phòng Kinh tế hoặc Phòng

Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị”; “phòng

Quản lý giá” thuộc Sở Tài chính

thành “phòng Quản lý giá và Công

sản” thuộc Sở Tài chính cho phù hợp
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Điều,

khoản,

điểm

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 

29/11/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa

(cũ)

Nội dung Quyết định thay thế Thuyết minh

vụ thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản

3 và khoản 4 Điều 4 Thông tư số

29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ

trưởng Bộ Tài chính quy định về công tác tổng

hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh

phí đảm bảo cho công tác tổng hợp, phân tích,

dự báo giá thị trường.

c) Việc phân tích diễn biến giá tài sản, hàng

hóa, dịch vụ thực hiện theo quy định tại Điều

5 Thông tư số 29/2024/TT-BTC.

d) Việc dự báo giá thị trường thực hiện theo

quy định tại Điều 6 Thông tư số 29/2024/TT-

BTC.

2. Nội dung báo cáo, tần suất thực hiện báo

cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo và thời hạn

gửi số liệu báo cáo giá thị trường địa phương

theo quy định tại Điều 16 Thông tư số

29/2024/TT-BTC:

a) Cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ tổng

hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và xây

dựng báo cáo giá thị trường thuộc địa bàn quản

lý định kỳ hoặc đột xuất được quy định tại Phụ

lục IV kèm theo Quyết định này.

b) Việc thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích,

dự báo giá thị trường và xây dựng báo cáo giá

thị trường thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ

lục IV Thông tư số 29/2024/TT-BTC.

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành

phố chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch các

huyện, thị xã, thành phố xây dựng báo cáo định

vụ thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản

3 và khoản 4 Điều 4 Thông tư số

29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ

trưởng Bộ Tài chính quy định về công tác tổng

hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh

phí đảm bảo cho công tác tổng hợp, phân tích,

dự báo giá thị trường.

c) Việc phân tích diễn biến giá tài sản, hàng

hóa, dịch vụ thực hiện theo quy định tại Điều

5 Thông tư số 29/2024/TT-BTC.

d) Việc dự báo giá thị trường thực hiện theo

quy định tại Điều 6 Thông tư số 29/2024/TT-

BTC.

2. Nội dung báo cáo, tần suất thực hiện báo

cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo và thời hạn

gửi số liệu báo cáo giá thị trường địa phương

theo quy định tại Điều 16 Thông tư số

29/2024/TT-BTC:

a) Cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ tổng

hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và xây

dựng báo cáo giá thị trường định kỳ hoặc đột

xuất được quy định tại Phụ lục IV kèm theo

Quyết định này.

b) Việc thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích,

dự báo giá thị trường và xây dựng báo cáo giá

thị trường thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ

lục IV kèm theo Thông tư số 29/2024/TT-

BTC.

c) Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Phòng Kinh

tế hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị xây

với tên gọi các cơ quan sau khi thực

hiện sắp xếp, sáp nhập và thực hiện

mô hình chính quyền địa phương 02

cấp.
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STT

Điều,

khoản,

điểm

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 

29/11/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa

(cũ)

Nội dung Quyết định thay thế Thuyết minh

kỳ hàng tháng, đột xuất trên cơ sở thực hiện

thu thập, tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị

trường và xây dựng báo cáo giá thị trường

thuộc địa bàn quản lý, gửi báo cáo cho Sở Tài

chính (phòng Quản lý giá) vào ngày 25 hàng

tháng để Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo gửi

Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh đúng

thời gian quy định (số liệu báo cáo tính từ ngày

25 của tháng liền kề trước đến trước ngày 25

của tháng báo cáo).

d) Sở Tài chính có trách nhiệm xây dựng báo

cáo định kỳ, đột xuất trên cơ sở thực hiện thu

thập, tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường

và xây dựng báo cáo giá thị trường địa phương,

gửi báo cáo cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý

giá) và Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Phương thức gửi báo cáo:

a) Sở Tài chính gửi báo cáo cho Bộ Tài chính

theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1

Điều 9 Thông tư số 29/2024/TT-BTC.

b) Các Sở, Phòng Tài chính - Kế hoạch các

huyện, thị xã, thành phố và Trường Đại học

Khánh Hòa gửi báo cáo cho Sở Tài chính như

sau:

- Gửi báo cáo định dạng thống nhất theo đường

văn bản hành chính điện tử (hệ thống tác

nghiệp điện tử E-office);

dựng báo cáo định kỳ hàng tháng, đột xuất

trên cơ sở thực hiện thu thập, tổng hợp, phân

tích, dự báo giá thị trường và xây dựng báo

cáo giá thị trường thuộc địa bàn quản lý, gửi

báo cáo cho Sở Tài chính (phòng Quản lý giá

và Công sản) vào ngày 25 hàng tháng để Sở

Tài chính tổng hợp, báo cáo gửi Bộ Tài chính

và Ủy ban nhân dân tỉnh đúng thời gian quy

định (số liệu báo cáo tính từ ngày 25 của tháng

liền kề trước đến trước ngày 25 của tháng báo

cáo).

d) Sở Tài chính có trách nhiệm xây dựng báo

cáo định kỳ, đột xuất trên cơ sở thực hiện thu

thập, tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị

trường và xây dựng báo cáo giá thị trường địa

phương, gửi báo cáo cho Bộ Tài chính (Cục

Quản lý giá) và Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Phương thức gửi báo cáo:

a) Sở Tài chính gửi báo cáo cho Bộ Tài chính

theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1

Điều 9 Thông tư số 29/2024/TT-BTC.

b) Các Sở, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh

tế, Hạ tầng và Đô thị   và Trường Đại học

Khánh Hòa gửi báo cáo cho Sở Tài chính như

sau:

- Gửi báo cáo định dạng thống nhất theo

đường văn bản hành chính điện tử (hệ thống

tác nghiệp điện tử E-office);
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Điều,

khoản,

điểm

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 

29/11/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa

(cũ)

Nội dung Quyết định thay thế Thuyết minh

- Đồng thời cập nhật vào hệ thống Cơ sở dữ

liệu về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tại địa

chỉ: https://cosodulieugia.khanhhoa.gov.vn/.

4. Kinh phí đảm bảo cho công tác tổng hợp,

phân tích, dự báo giá thị trường thực hiện theo

quy định tại Điều 19, Điều 20 và Điều 21

Thông tư số 29/2024/TT-BTC.

- Đồng thời cập nhật vào hệ thống Cơ sở dữ

liệu về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tại địa

chỉ: https://cosodulieugia.khanhhoa.gov.vn/.

4 . K i n h p h í đ ả m b ả o c h o c ô n g t á c t ổ n g h ợ p , 

p h â n t í c h , d ự b á o g i á t h ị t r ư ờ n g t h ự c h i ệ n 

t h e o q u y đ ị n h t ạ i Đ i ề u 1 9 , Đ i ề u 2 0 v à Đ i ề u 

2 1   T h ô n g   t ư   s ố   2 9 / 2 0 2 4 / T T - B T C . 

2.4 Điều 8

Điều 8. Quản lý Cơ sở dữ liệu về giá tại địa

phương

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở,

ngành, cơ quan cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp

huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan:

a) Tổ chức việc quản trị, điều hành toàn bộ

hoạt động của hệ thống Cơ sở dữ liệu về giá

tại địa phương; có nhiệm vụ duy trì, quản lý,

vận hành Cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương;

triển khai tổ chức các hoạt động quản lý, vận

hành, khai thác Cơ sở dữ liệu về giá tại địa

phương và kết nối dữ liệu về Cơ sở dữ liệu

quốc gia về giá.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định

ban hành và tổ chức thực hiện quy chế hoạt

động, vận hành, khai thác thông tin, dữ liệu từ

Cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương.

2. Các sở, ngành, cơ quan cấp tỉnh và Ủy ban

nhân dân cấp huyện:

Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban

nhân dân tỉnh quyết định ban hành và tổ chức

thực hiện quy chế hoạt động, vận hành, khai

Điều 8. Quản lý Cơ sở dữ liệu về giá tại địa

phương

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở,

ngành, cơ quan cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp

xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan:

a) Tổ chức việc quản trị, điều hành toàn bộ

hoạt động của hệ thống Cơ sở dữ liệu về giá

tại địa phương; có nhiệm vụ duy trì, quản lý,

vận hành Cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương;

triển khai tổ chức các hoạt động quản lý, vận

hành, khai thác Cơ sở dữ liệu về giá tại địa

phương và kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu

quốc gia về giá.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định

ban hành và tổ chức thực hiện quy chế hoạt

động, vận hành, khai thác thông tin, dữ liệu từ

Cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương.

2. Các sở, ngành, cơ quan cấp tỉnh và Ủy ban

nhân dân cấp xã:

Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban

nhân dân tỉnh quyết định ban hành và tổ chức

thực hiện quy chế hoạt động, vận hành, khai

Dự thảo kế thừa nội dung Quyết định

số 41/2024/QĐ-UBND; chỉ điều

chỉnh “Ủ y  b a n  n h â n  d â n  c ấ p 

h u y ệ n ” thành “Ủy ban nhân dân cấp

xã” cho phù hợp với mô hình chính

quyền địa phương 02 cấp.
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Điều,

khoản,

điểm

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 

29/11/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa

(cũ)

Nội dung Quyết định thay thế Thuyết minh

thác thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu về giá

tại địa phương.

Có trách nhiệm thực hiện cập nhật các thông

tin, dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu về giá tại địa

phương.

3. Thông tin, dữ liệu được cập nhật vào cơ sở

dữ liệu về giá tại địa phương:

a) Báo cáo giá thị trường của Ủy ban nhân dân

tỉnh theo quy định của Bộ Tài chính;

b) Giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân

tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật;

c) Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền

định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Danh sách các tổ chức kinh doanh hàng hóa,

dịch vụ thực hiện kê khai giá, giá hàng hóa

dịch vụ được thực hiện kê khai trên địa bàn

tỉnh;

đ) Thông báo kết quả thẩm định giá của Hội

đồng thẩm định giá được thành lập tại địa

phương;

e) Giá hàng hóa dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh:

- Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu,

nhập khẩu.

- Giá tính thuế tài nguyên theo quy định của

pháp luật về thuế tài nguyên.

- Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh. Giá

trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại địa

phương.

thác thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu về giá

tại địa phương.

Có trách nhiệm thực hiện cập nhật các thông

tin, dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu về giá tại địa

phương.

3. Thông tin, dữ liệu được cập nhật vào cơ sở

dữ liệu về giá tại địa phương:

a) Báo cáo giá thị trường của Ủy ban nhân dân

tỉnh theo quy định của Bộ Tài chính;

b) Giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân

tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật;

c) Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền

định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Danh sách các tổ chức kinh doanh hàng

hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá, giá hàng

hóa dịch vụ được thực hiện kê khai trên địa

bàn tỉnh;

đ) Thông báo kết quả thẩm định giá của Hội

đồng thẩm định giá được thành lập tại địa

phương;

e) Giá hàng hóa dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh:

- Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu,

nhập khẩu.

- Giá tính thuế tài nguyên theo quy định của

pháp luật về thuế tài nguyên.

- Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh. Giá

trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại địa

phương.
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Điều,

khoản,

điểm

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 

29/11/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa

(cũ)

Nội dung Quyết định thay thế Thuyết minh

- Giá trúng thầu của hàng hóa, dịch vụ được

mua sắm tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ cần thiết

khác phục vụ công tác dự báo và quản lý nhà

nước về giá.

- Giá hàng hóa dịch vụ khác theo quy định.

- Giá trúng thầu của hàng hóa, dịch vụ được

mua sắm tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ cần thiết

khác phục vụ công tác dự báo và quản lý nhà

nước về giá.

- Giá hàng hóa dịch vụ khác theo quy định.

2.5 Điều 9

Điều 9. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật

về giá, thẩm định giá

1. Sở Tài chính chủ trì kiểm tra các sở, cơ quan

quản lý ngành, lĩnh vực cấp tỉnh và Ủy ban

nhân dân cấp huyện về việc thực hiện các

nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá, thẩm định

giá được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công tại

Quy định này.

2. Các sở quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân

dân các huyện, thị xã, thành phố theo phân

công của Ủy ban nhân dân tỉnh, chịu trách

nhiệm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về

giá, thẩm định giá theo đúng quy định tại

khoản 2 Điều 70 Luật Giá:

a) Chủ trì kiểm tra việc chấp hành pháp luật về

giá, thẩm định giá của các cơ quan, tổ chức,

đơn vị trực thuộc;

b) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ

chức công tác kiểm tra việc chấp hành pháp

luật về giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh

hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực, phạm vi

quản lý nhà nước về giá của sở quản lý ngành,

Điều 9. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật

về giá, thẩm định giá

1. Sở Tài chính chủ trì kiểm tra các sở, cơ quan

quản lý ngành, lĩnh vực cấp tỉnh và Ủy ban

nhân dân cấp xã về việc thực hiện các nhiệm

vụ quản lý nhà nước về giá, thẩm định giá

được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công tại Quy

định này.

2. Các sở quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban

nhân dân cấp xã theo phân công của Ủy ban

nhân dân tỉnh, chịu trách nhiệm kiểm tra việc

chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá theo

đúng quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Giá:

a) Chủ trì kiểm tra việc chấp hành pháp luật

về giá, thẩm định giá của các cơ quan, tổ chức,

đơn vị trực thuộc;

b) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ

chức công tác kiểm tra việc chấp hành pháp

luật về giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh

hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực, phạm vi

quản lý nhà nước về giá của sở quản lý ngành,

lĩnh vực quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III

Dự thảo kế thừa nội dung Quyết định

số 41/2024/QĐ-UBND; chỉ điều

chỉnh “Ủ y  b a n  n h â n  d â n  c ấ p 

h u y ệ n ” thành “Ủy ban nhân dân cấp

xã” cho phù hợp với mô hình chính

quyền địa phương 02 cấp.
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Điều,

khoản,

điểm

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 

29/11/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa

(cũ)

Nội dung Quyết định thay thế Thuyết minh

lĩnh vực quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III

Quyết định này và theo quy định của pháp luật

có liên quan.

c) Trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 4

Quy định này, đối với hàng hóa, dịch vụ thực

hiện bình ổn giá thuộc lĩnh vực quản lý của

nhiều sở, ngành thì sở quản lý ngành, lĩnh vực

được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công chủ trì

trong công tác bình ổn giá đồng thời chủ trì

trong công tác kiểm tra.

3. Trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành

pháp luật về giá, thẩm định giá

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số

28/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trình

tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp pháp

luật về giá, thẩm định giá. Trong quá trình

kiểm tra nếu có trường hợp vi phạm hành

chính trong lĩnh vực giá thì xử lý theo quy định

hiện hành.

Quyết định này và theo quy định của pháp luật

có liên quan.

c) Trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 4

Quy định này, đối với hàng hóa, dịch vụ thực

hiện bình ổn giá thuộc lĩnh vực quản lý của

nhiều sở, ngành thì sở quản lý ngành, lĩnh vực

được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công chủ trì

trong công tác bình ổn giá đồng thời chủ trì

trong công tác kiểm tra.

3. Trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành

pháp luật về giá, thẩm định giá

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số

28/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trình

tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp pháp

luật về giá, thẩm định giá. Trong quá trình kiểm

tra nếu có trường hợp vi phạm hành chính trong

lĩnh vực giá thì xử lý theo quy định hiện hành.

2.6 Điều 10

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn

vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc

và thực hiện Quy định này.

2. Các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban

nhân dân cấp huyện căn cứ, chức năng, nhiệm

vụ quyền hạn được giao có trách nhiệm triển

khai, phổ biến Quy định này đến các cơ quan,

tổ chức, đơn vị có liên quan để tổ chức thực

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn

vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc

và thực hiện Quy định này.

2. Các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban

nhân dân cấp xã căn cứ, chức năng, nhiệm vụ

quyền hạn được giao có trách nhiệm triển

khai, phổ biến Quy định này đến các cơ quan,

tổ chức, đơn vị có liên quan để tổ chức thực

Dự thảo kế thừa nội dung Quyết định

số 41/2024/QĐ-UBND; chỉ điều

chỉnh “Ủ y  b a n  n h â n  d â n  c ấ p 

h u y ệ n ” thành “Ủy ban nhân dân cấp

xã” cho phù hợp với mô hình chính

quyền địa phương 02 cấp.
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STT

Điều,

khoản,

điểm

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 

29/11/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa

(cũ)

Nội dung Quyết định thay thế Thuyết minh

hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá,

thẩm định giá được giao thuộc phạm vi, lĩnh

vực, địa bàn quản lý.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định

này nếu có phát sinh vướng mắc, các Sở,

ngành, địa phương, đơn vị phản ánh về Sở Tài

chính để tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban

nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá,

thẩm định giá được giao thuộc phạm vi, lĩnh

vực, địa bàn quản lý.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định

này nếu có phát sinh vướng mắc, các Sở,

ngành, địa phương, đơn vị phản ánh về Sở Tài

chính để tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban

nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

III
PHỤ

LỤC

1 Phụ lục I

Phân công nhiệm vụ thực hiện bình ổn giá tại

địa phương

Phân công nhiệm vụ thực hiện bình ổn giá tại

địa phương

Kế thừa theo Phụ lục I kèm theo

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND;

chỉ điều chỉnh tên cơ quan “Sở Nông

nghiệp và Phát triển Nông thôn”

thành “Sở Nông nghiệp và Môi

trường” do sắp xếp, hợp nhất các cơ

quan.

2
Phụ lục

II

Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh định giá

Phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ đối

với Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh định giá

Kế thừa theo Phụ lục II kèm theo

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND;

tuy nhiên, có điều chỉnh một số nội

dung sau:

- Điều chỉnh tên gọi Phụ lục cho phù

hợp nội dung được giao tại Luật Giá

số 16/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ

sung bởi Luật số 140/2025/QH15).

- Sắp xếp lại thứ tự danh mục theo cơ

quan được phân công thẩm định

phương án giá để thuận tiện trong

việc theo dõi.
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STT

Điều,

khoản,

điểm

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 

29/11/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa

(cũ)

Nội dung Quyết định thay thế Thuyết minh

- Điều chỉnh tên gọi Sở Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn, Sở Tài

nguyên và Môi trường thành Sở Nông

nghiệp và Môi trường; điều chỉnh tên

gọi S ở  G i a o  t h ô n g  V ậ n  t ả i  t h à n h S ở 

X â y  d ự n g ;  đ i ề u c h ỉ n h t ê n g ọ i Ban

Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

t h à n h Ban Quản lý Khu kinh tế và

Khu công nghiệp; điều chỉnh tên gọi

Sở Thông tin và Truyền thông thành

Sở Khoa học và Công nghệ do sắp

xếp, hợp nhất các cơ quan.

- Bỏ danh mục “Giá cho thuê nhà lưu

trú công nhân trong khu công nghiệp”

tại STT 13 Phụ lục II ban hành Quyết

định số 41/2024/QĐ-UBND vì:

Qua rà soát, Sở Tài chính nhận thấy

dịch vụ này không có tên trong danh

mục hàng hóa, dịch vụ do nhà nước

định giá tại Phụ lục số 02 ban hành

kèm theo Luật giá số 16/2023/QH15

(được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số

140/2025/QH15); vì vậy, tại Công văn

số 4018/STC-QLG&CS ngày

31/3/2026, Sở Tài chính đề nghị Sở

Xây dựng cho ý kiến “giá thuê nhà lưu

trú công nhân trong khu công nghiệp”

có thuộc nhóm “nhà ở, dịch vụ khác

thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo

quy định của pháp luật về nhà ở” hay
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STT

Điều,

khoản,

điểm

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 

29/11/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa

(cũ)

Nội dung Quyết định thay thế Thuyết minh

không.

Tại Công văn số 3425/SXD-

KTVLXD ngày 07/4/2026, Sở Xây

dựng có ý kiến “Nhà ở, dịch vụ khác

thuộc phạm vi Nhà nước định giá

theo quy định pháp luật về nhà ở trên

địa bàn tỉnh” theo quy định pháp luật

về nhà ở không có quy định nội dung

này; vì vậy, Sở Tài chính tiếp thu ý

kiến của Sở Xây dựng không đưa vào

danh mục hàng hóa, dịch vụ do nhà

nước định giá trên địa bàn tỉnh đối

với “giá thuê nhà lưu trú công nhân

trong khu công nghiệp” và “Nhà ở,

dịch vụ khác thuộc phạm vi Nhà nước

định giá theo quy định pháp luật về

nhà ở trên địa bàn tỉnh”.

- Bỏ danh mục “Giá thuê nhà ở xã

hội; giá dịch vụ quản lý vận hành nhà

chung cư trên địa bàn tỉnh” tại STT 14

Phụ lục II ban hành Quyết định số

41/2024/QĐ-UBND vì theo ý kiến của

Sở Xây dựng tại Công văn số

3425/SXD-KTVLXD ngày 07/4/2026

thì dịch vụ “Nhà ở công vụ, nhà ở xã

hội thuộc tài sản công; Dịch vụ quản

lý vận hành nhà chung cư thuộc tài sản

công” đã được UBND tỉnh phân cấp

cho các đơn vị tại Quyết định số

41/2025/QĐ-UBND và ủy quyền, giao
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STT

Điều,

khoản,

điểm

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 

29/11/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa

(cũ)

Nội dung Quyết định thay thế Thuyết minh

UBND cấp xã tại Quyết định số

2420/QĐ-UBND ngày 09/12/2025; vì

vậy, để tránh chồng chéo, phát sinh

vướng mắc, Sở Tài chính tiếp thu ý

kiến của Sở Xây dựng, bỏ nội dung

này. Việc định giá các dịch vụ này

thực hiện theo phân cấp, ủy quyền của

UBND tỉnh theo quy định của pháp

luật về nhà ở.

- Điều chỉnh tên “Dịch vụ thu gom,

vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh

hoạt” thành “Dịch vụ thu gom, vận

chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

và dịch vụ vệ sinh công cộng”; đồng

thời, điều chỉnh trách nhiệm của cơ

quan thẩm định là Sở Tài nguyên và

Môi trường và thẩm quyền định giá

của UBND tỉnh để phù hợp theo quy

định tại STT 37 điểm a khoản 3 Điều

1 Luật số 140/2025/QH15 sửa đổi, bổ

sung một số điều của Luật Giá và

khoản 2 Điều 2 Nghị định số

128/2026/NĐ-CP, cụ thể như sau:

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định giá

tối đa áp dụng đối với chủ đầu tư, cơ

sở cung cấp dịch vụ thu gom, vận

chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

và dịch vụ vệ sinh công cộng (trừ

trường hợp thực hiện theo quy định

của pháp luật về đấu thầu). Cơ quan



23

STT

Điều,

khoản,

điểm

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 

29/11/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa

(cũ)

Nội dung Quyết định thay thế Thuyết minh

tham mưu, chủ trì thẩm định phương án

giá là Sở Nông nghiệp và Môi trường.

+ Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp

xã định giá cụ thể theo tình hình thực

tế tại địa phương đối với cơ quan, tổ

chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch

vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia

đình, cá nhân sử dụng dịch vụ thu

gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn

sinh hoạt. Cơ quan tham mưu, chủ trì

thẩm định phương án giá là Cơ quan,

đơn vị chuyên môn trực thuộc Ủy ban

nhân dân cấp xã do Ủy ban nhân dân

cấp xã phân công thực hiện việc thẩm

định phương án giá (theo quy định tại

khoản 2 Điều 2 Nghị định số

128/2026/NĐ-CP).

- Đối với “Dịch vụ sử dụng diện tích

bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn

vốn nhà nước”: điều chỉnh trách

nhiệm của cơ quan thẩm định là Sở

Công Thương và thẩm quyền định giá

của UBND tỉnh để phù hợp theo quy

định tại STT 42 điểm a khoản 3 Điều

1 Luật số 140/2025/QH15 sửa đổi, bổ

sung một số điều của Luật Giá, khoản

2 Điều 2 Nghị định số 128/2026/NĐ-

CP và để phù hợp với phân cấp quản

lý nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh
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STT

Điều,

khoản,

điểm

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 

29/11/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa

(cũ)

Nội dung Quyết định thay thế Thuyết minh

tại điểm a khoản 1 Điều 5 Quy định

ban hành kèm theo Quyết định số

23/2026/QĐ-UBND ngày 17/3/2026,

cụ thể như sau:

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định giá

cụ thể đối với dịch vụ sử dụng diện

tích bán hàng tại Chợ thủy sản Nam

Trung Bộ do Trung tâm Quản lý khai

thác các công trình thủy sản quản lý.

Cơ quan tham mưu, chủ trì thẩm định

phương án giá là Sở Nông nghiệp và

Môi trường.

+ Đối với các chợ còn lại (trừ Chợ thủy

sản Nam Trung Bộ): Phân cấp cho Ủy

ban nhân dân cấp xã định giá cụ thể

dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại

chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà

nước trên địa bàn quản lý (trừ trường

hợp thực hiện theo quy định của pháp

luật về đấu giá). Cơ quan tham mưu,

chủ trì thẩm định phương án giá là Cơ

quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc

Ủy ban nhân dân cấp xã do Ủy ban

nhân dân cấp xã phân công thực hiện

việc thẩm định phương án giá (theo

quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định

số 128/2026/NĐ-CP).

- Điều chỉnh tên “Sản phẩm, dịch vụ

công (dịch vụ sự nghiệp công và sản

phẩm, dịch vụ công ích) trong danh
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STT

Điều,

khoản,

điểm

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 

29/11/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa

(cũ)

Nội dung Quyết định thay thế Thuyết minh

mục được cấp có thẩm quyền ban

hành, sử dụng ngân sách nhà nước và

thuộc thẩm quyền đặt hàng của cơ

quan, tổ chức ở địa phương” thành

“Sản phẩm, dịch vụ công (dịch vụ sự

nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ

công ích) trong danh mục được cấp có

thẩm quyền ban hành, sử dụng ngân

sách nhà nước từ nguồn chi thường

xuyên và thuộc thẩm quyền đặt hàng

của cơ quan, tổ chức ở địa phương”

để phù hợp với nội dung STT 17 điểm

a khoản 3 Điều 1 Luật số

140/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật Giá; đồng thời điều

chỉnh tên cơ quan thẩm định “Cơ

quan, đơn vị chuyên môn thuộc chức

năng, nhiệm vụ quản lý về ngành, lĩnh

vực chuyên ngành” thành “Cơ quan,

đơn vị chuyên môn thuộc chức năng,

nhiệm vụ quản lý về ngành, lĩnh vực

chuyên ngành theo quy định tại điểm

b khoản 3 Điều 5 Quy định quản lý nhà

nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh

Hòa ban hành kèm theo Quyết định

này” để cụ thể hơn.

- Bổ sung trách nhiệm thẩm định giá

đối với “Dịch vụ sự nghiệp công sử

dụng ngân sách nhà nước tính giá theo

lộ trình thu của người sử dụng dịch

vụ” theo quy định tại STT 29 Phụ lục
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STT

Điều,

khoản,

điểm

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 

29/11/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa

(cũ)

Nội dung Quyết định thay thế Thuyết minh

II ban hành kèm theo Luật Giá số

16/2023/QH15 để khi phát sinh dịch

vụ cần định giá thì xác định được trách

nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

- Bổ sung trách nhiệm thẩm định

phương án giá đối với “Dịch vụ sử

dụng hạ tầng trong khu công nghiệp,

khu kinh tế, khu công nghệ số tập

trung, khu công nghệ cao và cụm công

nghiệp đầu tư từ nguồn vốn ngân sách

nhà nước” theo nội dung STT 43 điểm

b khoản 3 Điều 1 Luật số

140/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật Giá.

- Điều chỉnh tên “Dịch vụ kiểm dịch y

tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công

lập” thành “Dịch vụ kiểm dịch y tế, y

tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập

(không bao gồm dịch vụ công không

sử dụng ngân sách nhà nước, dịch vụ

theo yêu cầu)”; điều chỉnh tên “Dịch

vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc

phiện tại các đơn vị sự nghiệp công

lập” thành “Dịch vụ điều trị nghiện

bằng thuốc thay thế tại đơn vị sự

nghiệp công lập (không bao gồm dịch

vụ công không sử dụng ngân sách nhà

nước, dịch vụ theo yêu cầu)”; đồng

thời, điều chỉnh hình thức định giá (do

một cấp định giá) và điều chỉnh trách
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STT

Điều,

khoản,

điểm

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 

29/11/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa

(cũ)

Nội dung Quyết định thay thế Thuyết minh

nhiệm của cơ quan thẩm định, thẩm

quyền định giá theo nội dung STT 19

điểm a khoản 3 Điều 1 Luật số

140/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật Giá và khoản 2 Điều

2 Nghị định số 128/2026/NĐ-CP.

- Bổ sung trách nhiệm thẩm định

phương án giá và thẩm quyền định giá

đối với hàng hóa, dịch vụ gồm: Máu

toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu

chuẩn và Dịch vụ kiểm nghiệm mẫu

thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại đơn

vị sự nghiệp công lập (không bao gồm

dịch vụ công không sử dụng ngân sách

nhà nước, dịch vụ theo yêu cầu) theo

nội dung STT 20, 21 điểm a khoản 3

Điều 1 Luật số 140/2025/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá

và khoản 2 Điều 2 Nghị định số

128/2026/NĐ-CP.

- Đối với Nước sạch (STT1 Mục II):

Điều chỉnh khu vực cấp nước thuộc

trách nhiệm thẩm định phương án giá

của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp

và Môi trường theo góp ý của Sở Xây

dựng tại Công văn số 3425/SXD-

KTVLXD ngày 07/4/2026 với lý do:

“Khu vực nông thôn được quy hoạch

thành đô thị, khu vực nông thôn cận

đô thị không được quy hoạch thành
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STT

Điều,

khoản,

điểm

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 

29/11/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa

(cũ)

Nội dung Quyết định thay thế Thuyết minh

đô thị nhưng đảm bảo điều kiện để

mở rộng mạng lưới cấp nước” xét

theo pháp lý về quy hoạch và phân

cấp đô thị thì những khu vực này là

khu vực nông thôn, chưa phải là đô

thị, việc quy định như vậy là không

rõ ràng, dẫn đến chồng chéo, vướng

mắc trong quá trình triển khai nhiệm

vụ nên Sở Xây dựng đề nghị điều

chỉnh lại thành: “Sở Xây dựng thẩm

định phương án giá nước sạch đối

với khu vực đô thị, khu vực công

nghiệp, du lịch”.

Do đó, Sở Tài chính tiếp thu và điều

chỉnh như sau: “- Sở Xây dựng thẩm

định phương án giá nước sạch đối

với khu vực đô thị, khu vực công

nghiệp, du lịch.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm

định phương án giá nước sạch đối với

khu vực nông thôn (bao gồm khu vực

nông thôn được quy hoạch thành đô

thị, khu vực nông thôn cận đô thị

không được quy hoạch thành đô thị

nhưng đảm bảo điều kiện để mở rộng

mạng lưới cấp nước).”.

3
Phụ lục

III

Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê 

khai giá và thẩm quyền tiếp nhận

Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê 

khai giá và thẩm quyền tiếp nhận

Danh mục cơ bản Kế thừa theo Phụ

lục III kèm theo Quyết định số

41/2024/QĐ-UBND, chỉ điều chỉnh

một số nội dung:
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STT

Điều,

khoản,

điểm

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 

29/11/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa

(cũ)

Nội dung Quyết định thay thế Thuyết minh

- Điều chỉnh tên gọi Sở Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn, Sở Tài

nguyên và Môi trường thành Sở Nông

nghiệp và Môi trường; điều chỉnh tên

gọi S ở  G i a o  t h ô n g  V ậ n  t ả i  t h à n h S ở 

X â y  d ự n g ;  đ i ề u c h ỉ n h t ê n g ọ i S ở  D u 

l ị c h  t h à n h Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch do sắp xếp, hợp nhất các cơ

quan.

- Điều chỉnh thẩm quyền “UBND cấp

huyện tiếp nhận kê khai giá hàng

hóa, dịch vụ của cá nhân sản xuất,

kinh doanh do cơ quan quản lý nhà

nước cấp huyện cấp Giấy phép đăng

ký kinh doanh” thành “Ủy ban nhân

dân cấp xã chủ trì tiếp nhận Biểu

mẫu kê khai giá đối với hàng hóa,

dịch vụ của các tổ chức sản xuất, kinh

doanh do cơ quan quản lý nhà nước

cấp xã cấp Giấy phép đăng ký kinh

doanh” cho phù hợp với mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp; đồng

thời nội dung này hiện nay vẫn phù

hợp với Nghị định số 128/2026/NĐ-

CP.

- Ngoài ra, điều chỉnh tên “Dịch vụ lữ

hành trên địa bàn” thành “Dịch vụ

tham quan tại khu du lịch trên địa

bàn” cho phù hợp với tên gọi tại STT

3 Mục B Phụ lục V kèm theo Nghị
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STT

Điều,

khoản,

điểm

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 

29/11/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa

(cũ)

Nội dung Quyết định thay thế Thuyết minh

định số 85/2024/NĐ-CP.

4
Phụ lục

IV

Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện báo 

cáo giá thị trường tại địa phương

Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện báo 

cáo giá thị trường tại địa phương

Danh mục cơ bản Kế thừa theo Phụ

lục IV kèm theo Quyết định số

41/2024/QĐ-UBND, chỉ điều chỉnh

tên gọi Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn thành Sở Nông nghiệp và

Môi trường; điều chỉnh tên gọi S ở 

G i a o  t h ô n g  V ậ n  t ả i  t h à n h S ở  X â y 

d ự n g ;  đ i ề u c h ỉ n h t ê n g ọ i S ở  Lao

động Thương binh và Xã hội thành

Sở Giáo dục và Đào tạo; điều chỉnh

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,

thành phố thành Ủy ban nhân dân

cấp xã  do sắp xếp, hợp nhất các cơ

quan và thực hiện mô hình chính

quyền địa phương 02 cấp.




